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	Số TT
	Tên dịch vụ
	Số trang

	1
	Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm
	1

	2
	Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm
	2

	3
	Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm
	3

	4
	Cắt chỉ khâu giác mạc
	4

	5
	Phẫu thuật nội soi cắt dây chằng, gỡ dính ruột
	5

	6
	Phẫu thuật thương tích phần mền các cơ quan vận động.
	8

	7
	Thay băng, rữa vết thương nhiễm, vết thương mạn tính
	10

	8
	Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời
	12

	9
	Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
	14

	10
	Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2 cm
	14

	11
	Chích áp và dẫn lưu áp xe
	16

	12
	Chích áp xe tầng sinh môn
	20

	13
	Chích áp xe tuyến Bartholin
	22

	14
	Chích áp xe thành sau họng
	24

	15
	Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê
	26

	16
	Chích áp xe vú
	28

	17
	Chọc dịch khớp
	30

	18
	Chọc dò túi cùng Douglas
	33

	19
	Chọc hút áp xe thành bụng
	34

	20
	Đo chức năng hô hấp
	36

	21
	Ghi điện não đồ thông thường
	38

	22
	Hút đờm hầu họng
	39

	23
	Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang
	42

	24
	Khâu da mi
	44

	25
	Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn
	46

	26
	Khâu tử cung do nạo thủng
	48

	27
	Khâu vết rách vành tai
	50

	28
	Lấy calci kết mạc
	52

	29
	Lấy cao răng
	53

	30
	Lấy cao răng 2 hàm (Các kỹ thuật)
	55

	31
	Lấy dị vật âm đạo
	57

	32
	Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn
	58

	33
	Lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng
	59

	34
	Lấy sỏi ống tuyến Wharton đường miệng
	61

	35
	Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ
	63

	36
	Nắn, bó gãy xương cánh tay (có kết hợp YHCT)
	66

	37
	Nắn, bó bột gãy thân hai xương cẳng tay (Có kết hợp YHCT)
	70

	38
	Nắn, bó gẫy xương cẳng – Bàn chân  chân bằng (có phối hợp YHCT)
	72

	39
	Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén
	76

	40
	Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin kèm theo
	78

	41
	Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không
	80

	42
	Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)
	83

	43
	Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)
	86

	44
	Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung
	88

	45
	Phẫu thuật cắt âm vật phì đại
	90

	46
	Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai
	91

	47
	Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...)
	94

	48
	Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...)
	96

	49
	Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp
	99

	50
	Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...)
	102

	51
	Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn
	105

	52
	Rạch áp xe mi
	107

	53
	Quy trình kỹ thuật tháo bột
	108

	54
	Thay băng rữa viết thương nhiễm, vết thương mạn tính
	109

	55
	Quy trình thay băng, cắt chỉ
	111



3

